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Xây dựng cầu đườngChuyên ngành
Đại họcBậc đào tạo D15CD1:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD15:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênTT
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Xếp loại
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Điểm học tập
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DLCMVN

(3.0)
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Chi tiết điểm các học phần

HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP QĐ QĐ

3.5B+7.53B7.01D4.02.5C+6.80F2.90F2.50F3.53.5B+7.62.011.32YếuAnhTrần Nam15DQ58020500991

3B7.03B7.01D4.20F1.30F2.20F1.23.5B+7.81.791.24YếuBảoNguyễn Thái15DQ58020500022

3.5B+8.04A+9.02C5.53B7.33.5B+7.92C5.91.5D+5.31.5D+4.63.5B+8.42.462.50KháChâuLê Minh15DQ58020500913

3.5B+8.03.5B+8.02.5C+6.73B7.43.5B+7.63B7.34A8.72.5C+6.53.5B+8.42.723.12KháCườngĐỗ Minh15DQ58020500044

3B7.03B7.02.5C+6.23B7.04A+9.41.5D+5.11.5D+5.41D4.23.5B+8.22.322.42Trung bìnhDươngNguyễn Trùng15DQ58020500095

3B7.03B7.01.5D+5.21.5D+5.00F3.10F0.70F3.33B7.11.961.20YếuĐạtHoàng Quốc15DQ58020500066

3B7.04A+9.01.5D+5.42C5.70F0.93.5B+8.11.971.56YếuĐạtVõ Khắc15DQ58020500057

3B7.03B7.01.5D+5.32C5.70F3.03.5B+7.51.681.59YếuĐộNguyễn Đức15DQ58020500088

4A+9.03B7.01.5D+5.03B7.00F2.10F3.21D4.03.5B+8.01.781.76YếuGiaPhan Lê Thanh15DQ58020500109

3.5B+8.03B7.01.5D+4.83B7.13B7.33.5B+8.01.5D+5.43.5B+7.62.522.56KháHàNgô Xuân15DQ580205005310

0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.01.930.00YếuHàoNguyễn Võ Nhật15DQ580205001111

3.5B+8.03B7.02C5.80F0.70F1.03B7.01.711.25YếuHiếuNguyễn Văn15DQ580205001312

4A+9.04A+9.04A+10.03.5B+7.54A8.84A+9.94A+9.74A+9.14A8.53.893.91Xuất sắcHiệpLê Hoàng15DQ580205001213

4A+9.04A+9.02C5.72.5C+6.30F1.90F1.03.5B+8.02.121.83YếuHoàngTrương Việt15DQ580205001414

3.5B+8.03B7.02C5.92.5C+6.72.5C+6.71.5D+5.00F3.91D4.43.5B+8.22.201.82YếuHuyNguyễn Quốc15DQ580205001615

4A+9.03B7.01D4.42.5C+6.62C5.91.5D+5.31D4.31.5D+4.72.5C+6.81.981.88YếuHữuNguyễn Minh15DQ580205001516

3B7.03B7.02C5.92.5C+6.52.5C+6.22.5C+6.43B7.12.5C+6.62.502.59KháLamPhạm Quốc15DQ580205001817

3B7.03B7.02.5C+6.92.5C+6.51.5D+4.71.5D+5.41.5D+5.32.5C+6.62.152.07Trung bìnhLinhNguyễn Hồng15DQ580205001918

2.5C+6.02.5C+6.02C5.62.5C+6.60F1.33B7.22.031.79YếuLĩnhBùi Quốc15DQ580205002019

3B7.03B7.02C5.72.5C+6.92.5C+6.01.5D+5.42C5.63B7.22.112.34Trung bìnhLongLê Văn Hoàng15DQ580205002120

2.5C+6.02.5C+6.02.5C+6.02.5C+6.30F3.41.5D+4.80F3.53B7.41.931.74YếuNamNguyễn Phan15DQ580205002321

3B7.03B7.02C5.73B7.33.5B+8.02.5C+6.73.5B+8.12.5C+6.73B7.42.732.88KháNgânTăng Khắc15DQ580205002422

3B7.02.5C+6.02.5C+6.02.5C+6.13.5B+7.60F2.70F1.60F2.83B7.42.261.73YếuNghĩaLương Thế15DQ580205002523

3.5B+8.03B7.00F1.32.5C+6.91.5D+5.30F3.30F2.00F2.82.5C+6.22.121.09YếuNghĩaNguyễn Văn15DQ580205002624

3.5B+8.03B7.01.5D+4.60F3.22.5C+6.41.961.54YếuNguyênTrịnh Nguyễn Chí15DQ580205002825

4A+9.04A+9.01.5D+5.31.5D+5.43B7.03B7.22.5C+6.42C5.53B7.12.732.44Trung bìnhNhânNguyễn Thành15DQ580205005426

3.5B+8.03B7.01D4.21.5D+5.20F0.30F2.40F0.92.5C+6.42.180.93YếuNhậtTrần Phạm Xuân15DQ580205002927

4A+9.04A+9.02C5.91.5D+5.41.5D+4.61D4.10F3.83B7.01.851.53YếuNhuậnCao Phúc15DQ580205005728

0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.02.000.00YếuPhốTrương Xuân15DQ580205003029

4A+9.04A+9.02.5C+6.11.5D+5.12.5C+6.12C5.50F3.71.5D+4.83.5B+7.52.161.97YếuPhươngTrần Ngọc15DQ580205003230

4A+9.04A+9.02C5.82.5C+6.22.5C+6.21.5D+4.61D4.40F3.84A8.52.131.95YếuPhượngBùi Văn15DQ580205003331

4A+9.04A+9.02.5C+6.42.5C+6.12C5.90F3.30F3.70F3.74A8.72.011.50YếuQuỳnhLương Công15DQ580205005632

3B7.04A+9.02.5C+6.13B7.31.5D+4.72.5C+6.00F3.52.5C+6.24A8.52.242.24Trung bìnhTàiTạ Minh15DQ580205003533

2.5C+6.04A+9.02.5C+6.12.5C+6.91.5D+4.61.5D+5.40F3.82.5C+6.03.5B+8.42.472.16Trung bìnhThanhBá Nhật15DQ580205003834

3B7.04A+9.02.5C+6.83B7.22C5.92.5C+6.82C5.63.5B+7.84A8.72.552.71KháThựcTrần Duy15DQ580205003935

3B7.03B7.02C5.72.5C+6.01.5D+4.91.5D+4.80F3.01D4.04A8.71.891.71YếuToànThái Đức15DQ580205004136

3B7.04A+9.02.5C+6.03B7.21.5D+4.93B7.12.5C+6.23B7.33.5B+8.12.302.68KháTônLê Thanh15DQ580205004337

3B7.03B7.01D4.12.5C+6.90F3.70F3.81D4.30F3.94A8.71.791.18YếuTriểnNguyễn Quốc15DQ580205004538

2.5C+6.03B7.01.5D+5.02.5C+6.71.5D+5.03.5B+8.11.982.27Trung bìnhTríTrần Trọng15DQ580205004439

3B7.03.5B+8.04A+9.12.5C+6.64A8.83.5B+8.24A8.54A8.74A8.83.053.59GiỏiViệtTrịnh Quốc15DQ580205004940

3B7.02.5C+6.02C5.82.5C+6.73.5B+7.82.5C+6.91.5D+5.02.5C+6.44A8.72.202.43Trung bìnhVũLê Quang15DQ580205005041

3B7.03B7.02.5C+6.82.5C+6.63B7.12C5.70F3.93B7.14A8.72.442.38Trung bìnhVũNguyễn Văn15DQ580205005142

2.5C+6.03B7.03B7.13.5B+7.93B7.12.5C+6.52.5C+6.43B7.04A8.52.702.94KháXuânTrần Anh15DQ580205005243

3B7.02.5C+6.02.5C+6.53B7.32.5C+6.73.5B+7.52.5C+6.44A8.74A8.72.663.00KháHoànPhạm Tấn14DQ580205001044

0F0.00F0.00F1.60F0.00F0.00F0.00F0.90F0.01.880.00YếuKiệtVõ Anh14DQ580205001745

Tổng HSSV:

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thu Hường

 KHOA CẦU ĐƯỜNG

Đinh Văn Vinh

45 Phú Yên, ngày 25 tháng 07 năm 2017
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